
V. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 

1. Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B 

(trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp 

lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3:Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện theo 

quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định 

thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

-  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố, số 18 Hoàng Diệu, phường Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua Bưu diện đến Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

8/10/2018; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

ngày 8/10/2018 của Chính phủ; 

- Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chỉ liệt kê danh mục vào Mẫu 

02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xuất 

trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 12,5 ngày làm việc. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch vụ huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước  thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy chứng nhận 

đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý 

do. 

h) Phí, lệ phí: 1.200.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-

BTC ngày  20/10/2017 của Bộ Tài chính). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Các biểu mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ, gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 

Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Đáp ứng các điều kiện 

quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an 

toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 
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Ghi chú: Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa về: Cách thức thực hiện; 

thành phần hồ sơ; điều kiện kinh doanh. 



PHỤ BIỂU HUẤN LUYỆN 

Mẫu số 01 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn,  

vệ sinh lao động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

 

Kính gửi:…………………….. 

 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: …………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: …………….......Fax:…………….. Email:…………………………. 

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: …………………………………Ngày tháng năm cấp: ……………………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………………………………………. 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ………………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa 

đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều 

kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm 

theo): …………………………… 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở 

chính:……… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: ……………………………………………………………………… 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: …………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): …………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1       

2       

...       

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 

II. Tài liệu huấn luyện 

 

TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1   

2   

...   
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III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1         

2         

...         

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1         

2         

...         

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần ghi 

rõ năm kiểm định vào phần ghi chú. 
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2. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ 

chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi văn bản đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính hợp 

lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3:Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện theo 

quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định 

thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

-  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố, số 18 Hoàng Diệu, phường Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua Bưu diện đến Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận huấn luyện. 

- Hồ sơ cập nhật thông tin theo mẫu hồ sơ cấp mới nếu có thay đổi thông tin 

so với hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận. 

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 

01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo 

Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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+ Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất: Văn bản đề nghị cấp lại 

giấy chứng nhận. 

+ Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:Văn bản đề nghị cấp 

đổi tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động và nộp lại bản chính giấy 

chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện bản chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 12,5 ngày làm việc. 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi tên: 05 ngày làm 

việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch vụ 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy chứng nhận 

đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý 

do. 

h) Phí, lệ phí (theo quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày  

20/10/2017 của Bộ Tài chính): 

+Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động:1.200.000 đồng. 

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 500.000 đồng. 

+ Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động trong trương hợp bị hỏng, mất: không. 

+ Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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+ Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị gia hạn (áp dụng đối với trường hợp không thay đổi thông tin). 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 

Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Bản thuyết minh về 

quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục 

I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ (áp dụng đối với trường hợp 

thay đổi thông tin). 

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 01 

Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ;  

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

+Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động trong trương hợp bị hỏng, mất: Văn bản đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Văn bản đề nghị cấp 

đổi tên trong giấy chứng nhận. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Đáp ứng các điều kiện 

quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an 

toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 
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Ghi chú: Thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa về: Cách thức thực hiện; 

thành phần hồ sơ; điều kiện kinh doanh. 
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PHỤ BIỂU HUẤN LUYỆN 

Mẫu số 01 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn,  

vệ sinh lao động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

 

Kính gửi:…………………….. 

 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: …………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: …………….......Fax:…………….. Email:…………………………. 

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: …………………………………Ngày tháng năm cấp: ……………………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………………………………………. 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ………………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa 

đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều 

kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm 

theo): …………………………… 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở 

chính:……… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: ……………………………………………………………………… 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: …………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): …………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1       

2       

...       

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 

II. Tài liệu huấn luyện 

 

TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1   

2   

...   
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III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1         

2         

...         

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1         

2         

...         

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần ghi 

rõ năm kiểm định vào phần ghi chú. 
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3. Thủ tục Khai báo với Sở Nội vụ địa phương khi đưa vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trong vòng 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành 

có quy định khác, thì phải gửi phiếu khai báo sử dụng thiết bị và bản phô tô Giấy 

chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) đến Sở Nội vụ nơi sử dụng các 

đối tượng kiểm định; 

- Sở Nội vụ cấp Giấy xác nhận khai báo cho đối tượng kiểm định đủ điều 

kiện theo quy định. 

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính, nộp trực tiếp, 

qua Bưu diện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu diện đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

cấp xã hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu khai báo. 

- Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị. 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo  

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Phiếu khai báo (theo mẫu Phụ lục số 04, Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối 

tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

lao động. 

- Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ./. 
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MẪU PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH 

Kính gửi: Sở Nội vụ....  

(Ghi tên địa phương nơi sử dụng) 

 

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 

1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………. 

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………….. 

3. Điện thoại: …………….…..4. Fax: ……………5. E-mail: .......................... 

II. NỘI DUNG KHAI BÁO 

 

TT Tên đối tượng kiểm định Số lượng Nơi lắp đặt sử dụng đối 

tượng kiểm định 

        

(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số: .... do Tổ chức kiểm 

định.... cấp) 

  

  ….., ngày.... tháng.... năm.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI 

BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động 

với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 

khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. 

a. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu 

diện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Bước 2: Trong 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ 

tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. Nếu không hỗ trợ phải trả lời 

bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 

 - Bước 3: Trong 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ 

của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ 

cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn 

bản cho Sở Nội vụ và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính các giờ hành chính 

trong tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 

- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

-  Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao 

động của Hội đồng giám định y khoa. 

-  Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo 

quy định. 

Hồ sơ hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 05 

tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

- Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp. 
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- Bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy 

định. 

Hồ sơ hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. 

- Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề 

nghiệp. 

- Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp. 

Hồ sơ Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người 

lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng 

lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện; 

đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực 

bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. 

- Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng, không bao gồm 

kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d.  Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. 

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ 

của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ 

đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động. 

e.  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm 

xã hội. 

g.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ kinh phí 

và thực hiện hỗ trợ kinh phí. 

h.  Phí, lệ phí: không. 

i.  Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai:  
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 - Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động theo Mẫu số 5 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người 

lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Hồ sơ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Người sử dụng lao động được hỗ 

trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo 

quy định tại Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các 

điều kiện sau đây: 

- Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 

31% trở lên; 

- Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý 

phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công việc đó cần 

phải đào tạo nghề để chuyển đổi; 

- Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Hồ sơ Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp: Người sử dụng lao động 

được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao 

động có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 

tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ 

kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

- Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

nghề nghiệp. 
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Hồ sơ Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp: Người lao động được hỗ 

trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 

Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 

-  Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

nghề nghiệp. 

-  Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng 

trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh 

phí chữa bệnh nghề nghiệp. 

-  Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công 

việc gây bệnh nghề nghiệp. 

Hồ sơ Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng: Người lao động được hỗ trợ 

kinh phí phục hồi chức năng lao động có đủ các điều kiện sau: 

- Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động; 

- Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

- Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……./……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………..(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): …………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ……………………………………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ……………………..Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ………………………………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………….. Chức vụ ………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp sau khi bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc tại cơ sở theo quy 

định tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2020 của Chính 

phủ, cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………………………..đồng. 

Bằng chữ ……………………..…………………………………………………. 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………………………..………………………… 

- Số tài khoản: …………………………..………………………………………… 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ……………………………..……………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
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- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

(Ký tên, đóng dấu) 



DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số .......... ngày …… tháng …. năm .... của cơ sở (2)) 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm xã 

hội 

Số điện 

thoại người 

lao động 

(nếu có) 

Công việc 

khi bị tai nạn 

lao 

động/bệnh 

nghề nghiệp 

Công việc 

sau khi 

chuyển đổi 

nghề 

Kinh phí 

đào tạo 

nghề 

Thời điểm (năm) 

đã được hỗ trợ 

kinh phí đào tạo 

nghề (nếu có) 

Kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1            

2            

...            

 
Tổng 

cộng 
          

___________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), 

tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □.



Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh 

nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ …….(1)…….. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………..………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3)……………………………………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ……………………..Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ……………………………..…………………………….; 

5. Người đại diện (5): …………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy 

định tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là …………………………. đồng. 

Bằng chữ ………………………………………..………………………………. 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………………………………………………….. 

- Số tài khoản: ………………………….…………………………………………. 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ………………………………………………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số…….. ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)……) 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm xã 

hội 

Số tháng 

tham gia bảo 

hiểm tai nạn 

lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp 

Số điện 

thoại 

(nếu có) 

Công việc 

đang làm khi 

phát hiện 

bệnh nghề 

nghiệp 

Bệnh 

nghề 

nghiệp 

được 

phát hiện 

Thời điểm 

(năm) đã được 

hỗ trợ kinh phí 

khám bệnh nghề 

nghiệp (Nếu có) 

Mức kinh 

phí khám 

bệnh nghề 

nghiệp đề 

nghị hỗ trợ 

Ghi chú 

1            

2            

...            

 
Tổng 

cộng 
          

___________________________________________ 

Ghi chú 
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), 

tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống
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Mẫu số 07 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN 

CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa 

bệnh nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ …….(1)…….. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………..………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ………………………………..…………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ………………….. Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ……………………………..……………………….; 

5. Người đại diện (5): …………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy 

định tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là …………………………..đồng. 

Bằng chữ ………………………………………………………………………. 

c) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách kèm theo. 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (6) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số ........ ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)....) 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số tháng 

tham gia 

bảo hiểm 

tai nạn lao 

động, bệnh 

nghề 

nghiệp 

Số điện 

thoại 

(nếu 

có) 

Công 

việc 

đang 

làm 

Bệnh 

nghề 

nghiệp 

được 

điều trị 

Thời điểm 

(năm) đã 

được hỗ 

trợ kinh 

phí chữa 

bệnh nghề 

nghiệp 

(nếu có) 

Mức kinh 

phí chữa 

bệnh nghề 

nghiệp đề 

nghị hỗ 

trợ 

Hình thức nhận tiền 

(7) 

Ghi 

chú 

1           

1. Chuyển khoản: 

+ Số tài khoản: ....... 

+ Ngân hàng: …….. 

2. Tiền mặt: 

+ Tại cơ quan BHXH 

+ Qua tổ chức dịch vụ 

BHXH 

 

2             

...             

Tổng cộng            

____________________________________________ 

Ghi chú 
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
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Mẫu số 09 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí phục 

hồi chức năng lao động 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): 

…………………………………..………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): 

…………………………………..…………………………….. 

3. Điện thoại cố định: …………………….. Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ………………………………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………….. Chức vụ 

…………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo 

quy định tại Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày…tháng...năm 2020 của Chính 

phủ, cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là …………………………………….. đồng. 

Bằng chữ 

……………………………..……………………………………………. 

c) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách kèm theo. 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (6) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Văn bản số ……… ngày ….. tháng....năm.... của cơ sở (2)....) 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm xã 

hội 

Số điện 

thoại 

(nếu có) 

Công 

việc 

đang 

làm 

Mức suy giảm 

khả năng lao 

động do tai nạn 

lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

Thời điểm 

(năm) đã được 

hỗ trợ kinh 

phí phục hồi 

chức năng 

(nếu có) 

Mức kinh 

phí phục hồi 

chức năng 

lao động đề 

nghị hỗ trợ 

Hình thức nhận 

tiền (7) 

Ghi 

chú 

1          

1. Chuyển khoản: 

+ Số tài khoản: ... 

+ Ngân hàng: 

2. Tiền mặt: 

+ Tại cơ quan 

BHXH 

+ Qua tổ chức dịch 

vụ BHXH 

 

2            

...            

Tổng cộng           

________________________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 
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(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, 

thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

(7) Ứng với từng người lao động chỉ được chọn một hình thức nhận tiền hỗ trợ là “Chuyển khoản” hoặc “Tiền mặt”, đồng thời điền đủ các 

thông tin như sau: 

- Trường hợp chuyển khoản: Ghi số tài khoản và ngân hàng của người lao động được nhận chế độ; 

- Trường hợp chuyển tiền mặt: Lựa chọn một nơi nhận là “Tại cơ quan BHXH” hoặc “Qua tổ chức dịch vụ BHXH”. 
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5. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc 

trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động 

đang làm việc nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ và quyết định việc hỗ trợ. 

Nếu không hỗ trợ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Sở Nội vụ gửi quyết định kèm danh sách dữ liệu hỗ trợ đến cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quyết định. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính các giờ hành chính tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao 

động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc văn bản của 

người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc theo Mẫu số 5 của 

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 và bản sao có chứng thực hồ sơ 

xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, 

đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao 

động khác. 

  - Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp và bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề 

nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. 

  - Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh 

nghề nghiệp. 

  - Bản chính chứng từ thanh toán các chi phí khám, điều trị bệnh nghề 

nghiệp theo quy định. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d. Thời hạn giải quyết: 
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 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ và gửi 

quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ 

của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ 

khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động, 

người lao động. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm 

xã hội. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ kinh phí 

và thực hiện hỗ trợ kinh phí. 

h. Phí, lệ phí: không. 

i. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao 

động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong khoảng thời gian 

bảo đảm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công 

việc gây ra bệnh nghề nghiệp. 

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp 

Kính gửi: Sở Nội vụ …………(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: …………………………………………………………………….. 

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………Giới tính ………………………. 

3. Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………….. 

4. Điện thoại: …………………………………………………………………… 

5. Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân: …………………………….. 

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………………………………………. 

6. Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội: ………………………………. 

7. Bệnh nghề nghiệp được phát hiện: ………………………………………….. 

8. Nghề nghiệp gây ra bệnh nghề nghiệp được phát hiện: ……………………… 

9. Tên doanh nghiệp, cơ sở (nơi làm việc gây ra bệnh nghề nghiệp): …………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị 

định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như 

sau: 

a) Kinh phí đề nghị hỗ trợ (2): 

□ Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp, với số tiền là: …………………đồng 

□ Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, với số tiền là: ………………… đồng 

b) Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ (3) 

- Hình thức thanh toán chuyển khoản: 

+ Số tài khoản: …………………………………………………………………. 

+ Ngân hàng …………………………………………………………………….. 

- Hình thức thanh toán tiền mặt: 

□ Tại cơ quan BHXH      □ Qua tổ chức dịch vụ BHXH 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (4) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Đề nghị Sở Nội 

vụ tỉnh ……… xem xét, hỗ trợ theo quy định. 
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Tài liệu có gửi kèm theo:  

- ………………………………….. 

- ………………………………………… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

__________________________ 

Ghi chú 
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động đang tham 

gia bảo hiểm xã hội. 
(2) Đánh dấu X vào ô trống □ các nội dung đề nghị hỗ trợ và ghi cụ thể số tiền 

tương ứng với mỗi nội dung đề nghị. 
(3) Chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt và ghi 

cụ thể như sau: 

- Nếu chọn hình thức chuyển khoản thì ghi đầy đủ thông tin tài khoản của người 

lao động đề nghị được hỗ trợ; 

- Nếu lựa chọn hình thức trả bằng tiền mặt, thì chỉ được lựa chọn 01 phương thức 

nhận tiền và 
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6. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

a. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu 

chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

 - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ gửi 

quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao 

động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do. 

 - Bước 3: Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 

định hỗ trợ của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh 

phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao 

động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn 

bản cho Sở Nội vụ và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính các giờ hành chính 

trong tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

-  Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị 

định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020. 

 -  Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo 

quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. 

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ 

của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.  

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Cơ quan Bảo hiểm 

xã hội. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ kinh phí 
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huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động. 

h. Phí, lệ phí: Không. 

i. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo 

Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau: 

 - Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn 

luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động. 

 - Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu 

hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo 

tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Nội vụ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 
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Mẫu số 11 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………(1)………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ………………………………..…………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ………………….. Điện thoại di động: …………….…(4) 

4. Thư điện tử (Email): ………………………………..……………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………………….. Chức vụ ………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao 

động đang làm việc tại cơ sở theo quy định tại Nghị đinh số ……/2020/NĐ-CP 

ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………….. đồng. 

Bằng chữ …………………………………………………………………………. 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………………….…………………………….. 

- Số tài khoản: ……………………………..……………………………………. 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ……………………………….……………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Văn bản số …… ngày … tháng....năm... của cơ sở (2)) 

TT 

Họ và tên theo hình 

thức huấn luyện và 

nhóm đối tượng (8) 

Ngày 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm xã 

hội 

Số tháng tham 

gia bảo hiểm 

tai nạn lao 

động, bệnh 

nghề nghiệp 

Ngày, tháng năm 

nhận hỗ trợ kinh 

phí huấn luyện gần 

nhất (nếu có) 

Mức kinh 

phí đề nghị 

hỗ trợ 

Tên tổ chức huấn 

luyện, thời gian và 

địa điểm huấn luyện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Nhóm 1        

1.1 Lần đầu        

…         

1.2 Định kỳ        

         

II Nhóm 2        

2.1 Lần đầu        

...         

2.2 Định kỳ        

…         

III Nhóm 3        

3.1 Lần đầu        

...         

3.2 Định kỳ        
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IV Nhóm 4        

4.1 Lần đầu        

…         

4.2 Định kỳ        

         

V Nhóm 5        

5.1 Lần đầu        

...         

5.2 Định kỳ        

         

_______________________________________ 

Ghi chú 
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. 
(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 
(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), 

huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 
(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động của cơ sở. 
(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 
(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài khoản. 
(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 
(8) Chỉ hỗ trợ các trường hợp đã huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định 
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 7. Tên thủ tục: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng 

hóa được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành 

 7.1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Nộp hồ sơ  

 Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành (Bao gồm: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên 

kết quả tự đánh giá; trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ 

chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận; trường hợp công bố hợp quy 

dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định) nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc 

qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

 Bước 2: Xử lý hồ sơ 

 Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau: 

 - Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan 

chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy 

định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp 

quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền 

hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

 - Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời gian 05 

(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên 

ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy: 

 + Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên 

ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy. 

 + Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan 

chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

 - Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan 

chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa (đối với trường hợp 
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công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký 

hoặc được thừa nhận, tổ chức chứng nhận được chỉ định). Trường hợp công bố hợp 

quy dựa trên kết quả tự đánh giá, sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan 

chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa. 

 7.2. Cách thức thực hiện 

 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 7.3. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

công bố hợp quy đầy đủ theo quy định. 

 7.4. Thành phần hồ sơ 

 - Bản công bố hợp quy: 01 bản chính theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại 

Phụ lục III Thông tư số Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

 * Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân: 

 Báo cáo kết quả tự đánh giá (01 bản chính) bao gồm các thông tin sau: 

 a) Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; 

 b) Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất; 

 c) Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

 đ) Kết quả thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ chức 

thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tương ứng; 

 đ) Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

 e) Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

 * Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ 

chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định: Bản sao y 

bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu 

dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ 

định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

 7.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có liên quan. 

 7.6. Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

 7.7. Lệ phí: 150.000 đồng/Giấy đăng ký theo quy định tại Thông tư số 

183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. 
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 7.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 1 kèm theo). 

 7.9. Căn cứ pháp lý 

 - Căn cứ Luật 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật 

 - Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

 - Căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

 - Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/01/2007 

 - Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 - Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

 - Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2012/TTBKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 

giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15 tháng 5 năm 2017. 

 - Căn cứ Thông tư số 13/2024/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2024 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

26/2018/TT-BLĐTBXH. 

 - Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội 

vụ. 

 - Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

Số …………………………. 

Tên tổ chức, cá nhân: ……… …………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………… 

Điện thoại: …………………………Fax: ………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………..……………… 

 

CÔNG BỐ: 

 

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn 

hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... ) 

…………………………..………………………………………..………… 

……………………………………………………………………..……… 

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) 

…………………………..………………………………………..………… 

……………………………………………………………………..……… 

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá 

sự phù hợp...): 

……………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………..……………………… 

.....(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của 

…. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)…….. do mình sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

 

………, ngày … tháng … năm …. 

Đại diện Tổ chức, cá nhân 

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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8. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

a. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa nhập khẩu nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành phố Hải Phòng hoặc Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ 

hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn theo Danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về phân định 

thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ 

(sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2025/TT-BNV) và đối với các sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn có số thứ tự 10 đến 13 ban hành kèm theo Danh 

mục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

- Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu. 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập 

khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của 

người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan 

kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa; 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập 

khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu 

của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng (Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn 

kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hoặc Chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật của tổ chức giám định). 

Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất 

khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu 

phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) Giấy 

chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan kiểm tra. Người nhập khẩu 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan 

kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của 

pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan kiểm tra hoặc theo đường bưu điện 

hoặc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định.  
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b. Cách thức thực hiện:   

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Sở Nội vụ hoặc hoặc trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia.  

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

c.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết 

chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng 

theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết 

tắt là cơ quan kiểm tra) và kèm theo các tài liệu sau:  

- Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có); 

- Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng 

hóa nhập khẩu (nếu có); 

- Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết 

quả thử nghiệm) (nếu có);  

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội 

dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 

đủ nội dung theo quy định) (nếu có);  

- Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).  

Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng 

hàng hóa do mình nhập khẩu.1 

c.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d. Thời hạn giải quyết: 

Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra 

chất lượng hàng hóa nhập khẩu.  

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 

hàng hóa. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. 

h. Lệ phí kiểm tra: Không. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

 
1 Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
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Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (Mẫu số 01 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.  

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực nội vụ. 
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Danh mục sản phẩm, hàng hóa  

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNV 

 

TT 
TÊN SẢN PHẨM, 

HÀNG HÓA 
MÃ HS 

QUY CHUẨN/ TIÊU CHUẨN ĐIỀU 

CHỈNH 

1 

Phương tiện bảo vệ 

đầu cho người lao 

động: Mũ an toàn 

công nghiệp 

6506.10.20 

6506.10.30 

6506.10.90 

- QCVN 06: 2012/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 

16/02/2012 

- TCVN 2603:1987 

2 

Phương tiện bảo vệ 

mắt, mặt cho người 

lao động: Kính hàn, 

mặt nạ hàn, chống 

vật văng bắn, tia cực 

tím 

3926.90.42 

9004.90.50 

- QCVN 27: 2016/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

- QCVN 28: 2016/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

- TCVN 5082:1990 

- TCVN 5039:1990 

3 

Phương tiện bảo vệ 

cơ quan hô hấp cho 

người lao động: 

Khẩu trang, mặt nạ 

và bán mặt nạ lọc 

bụi; Khẩu trang, mặt 

nạ và bán mặt nạ lọc 

hơi khí độc (trừ 

khẩu trang y tế) 

9020.00.00 

8421.39.90 

6307.90.90 

- QCVN 08: 2012/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 

16/4/2012 

- QCVN 10: 2012/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 25/2012/TT- BLĐTBXH ngày 

25/10/2012 

- TCVN 7312: 2003 

- TCVN 7313:2003 

- EN 149:2001 

- TCVN 12325:2018 

4 

Phương tiện bảo vệ 

tay cho người lao 

động: Găng tay bảo 

hộ lao động chống 

cắt, đâm thủng, cứa 

rách, cách điện (trừ 

mặt hàng găng tay y 

tế, găng khám bệnh) 

3926.20.60 

3926.20.90 

3926.90.39 

4015.19.00 

4203.29.10 

6116.10.90 

6116.99.00 

6216.00.10 

6216.00.99 

- QCVN 24: 2014/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 37/2014/TT- BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 

- TCVN 8838-1,2,3:2011 

- TCVN 12326-1:2018 (EN ISO 3741:2016) 

5 

Phương tiện bảo vệ 

chân cho người lao 

động: Giầy chống 

đâm thủng, cứa 

rách, va đập, hóa 

chất; Ủng cách điện 

6401.10.00 

6401.92.00 

6401.99.90 

6402.91.91 

6402.91.99 

6402.99.10 

6402.99.90 

6403.40.00 

6403.51.00 

6403.59.90 

- QCVN 15: 2013/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 39/2013/TT- BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

- QCVN 36: 2019/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 14/2019/TT- BLĐTBXH ngày 

16/9/2019 

- TCVN 7653:2007 

- TCVN 7654:2007 

- TCVN 8197:2009 

- TCVN 7544:2005 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-QCVN-06-2012-BLDTBXH-mu-an-toan-cong-nghiep-901061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-04-2012-tt-bldtbxh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-mu-an-toan-cong-nghiep-135260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-2603-1987-Mu-bao-ho-lao-dong-cho-cong-nhan-mo-ham-lo-906155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/QCVN-27-2016-BLDTBXH-Phuong-tien-bao-ve-mat-ca-nhan-dung-trong-cong-viec-han-916346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-49-2016-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phuong-tien-bao-ve-mat-ca-nhan-han-353339.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-28-2016-BLDTBXH-Bo-loc-tu-dong-dung-trong-mat-na-han-916345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-50-2016-tt-bldtbxh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bo-loc-tu-dong-mat-na-han-353340.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-5082-1990-Phuong-tien-bao-ve-mat-Yeu-cau-ky-thuat-912909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-5039-1990-Phuong-tien-bao-ve-mat-Cai-loc-tia-cuc-tim-Yeu-cau-su-dung-truyen-912910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-08-2012-BLDTBXH-nhung-thiet-bi-bao-ve-duong-ho-hap-bo-loc-bui-901618.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-07-2012-tt-bldtbxh-thiet-bi-bao-ve-duong-ho-hap-bo-loc-bui-138033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-10-2012-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-doi-voi-bo-loc-dung-trong-mat-na-904411.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-25-2012-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-150186.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-7312-2003-Phuong-tien-bao-ve-co-quan-ho-hap-Khau-trang-co-tam-loc-bui-907965.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-7313-2003-Phuong-tien-ca-nhan-bao-ve-co-quan-ho-hap-Chup-dinh-hinh-loc-bui-914449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-12325-2018-EN-143-2000-Phuong-tien-bao-ve-co-quan-Phin-loc-bui-918251.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-24-2014-BLDTBXH-gang-tay-cach-dien-912770.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-37-2014-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-gang-tay-cach-dien-266001.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-8838-3-2011-Trang-phuc-bao-ve-Gang-tay-bao-Phan-3-Phep-thu-va-dap-cat-911929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-12326-1-2018-ISO-374-1-2016-Gang-tay-bao-ve-chong-hoa-chat-Phan-1-918250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-15-2013-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-giay-hoac-ung-cach-dien-907995.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-39-2013-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-giay-ung-cach-dien-219173.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-36-2019-BLDTBXH-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-Giay-ung-an-toan-918295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-14-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-giay-ung-an-toan-328171.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-7653-2007-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-Giay-ung-bao-ve-904704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-7654-2007-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-Giay-ung-lao-dong-chuyen-dung-904705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-8197-2009-Phuong-tien-bao-ve-ca-nhan-Giay-ung-an-toan-912894.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-7544-2005-Giay-ung-cao-su-Ung-bang-cao-su-luu-hoa-chong-axit-kiem-904983.aspx
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6403.91.10 

6403.99.10 

6404.11.10 

6404.19.00 

6404.20.00 

6405.10.00 

6405.20.00 

6405.90.00 

- TCVN 7545:2005 

6 

Dây đai an toàn và 

Hệ thống chống rơi 

ngã cá nhân cho 

người lao động 

4205.00.20 

6307.90.61 

6307.90.69 

8479.89.40 

QCVN 23: 2014/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 36/2014/TT- BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 

7 

Quần áo chống nhiệt 

và lửa cho người lao 

động 

6113.00.30 

6114.30.20 

6210.30.20 

6210.20.20 

QCVN 37: 2019/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 13/2019/TT- BLĐTBXH ngày 

16/9/2019 

8 

Thang máy; các bộ 

phận an toàn thang 

máy như sau: 

- Thiết bị khóa cửa 

tầng và khóa cửa 

cabin; 

- Bộ hãm an toàn; 

- Hệ thống phanh 

của máy dẫn động; 

- Bộ khống chế vượt 

tốc; 

- Bộ giảm chấn; 

- Van ngắt/van một 

chiều của thang máy 

thủy lực  

8428.10.31 

8428.10.39 

8431.31.10 

8431.31.20 

- QCVN: 02/2019/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 42/2019/TT- BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 

- QCVN 18: 2013/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 42/2013/TT- BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

- QCVN 26: 2016/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 48/2016/TT- BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

- QCVN 32: 2018/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 15/2018/TT- BLĐTBXH ngày 

12/10/2018 

9 

Thang cuốn và băng 

tải chở người; các 

bộ phận an toàn của 

thang cuốn bao 

gồm: 

- Hệ thống phanh 

điều khiển, dừng 

thang hoặc băng; 

- Hệ thống hãm an 

toàn; 

- Máy kéo (động cơ, 

hộp số) 

8428.40.00 

8431.31.10 

8431.31.20 

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH được ban hành 

tại Thông tư số 32/2012/TT- BLĐTBXH ngày 

19/12/2012 

 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/TCVN-7545-2005-Giay-ung-cao-su-Ung-bang-cao-su-luu-hoa-chong-xang-dau-mo-904982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-23-2014-BLDTBXH-he-thong-chong-roi-nga-ca-nhan-912769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-36-2014-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-he-thong-chong-roi-nga-ca-nhan-266003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-37-2019-BLDTBXH-Quan-ao-bao-ve-chong-nhiet-lua-918294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-13-2019-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Quan-ao-bao-ve-chong-nhiet-va-lua-328172.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/QCVN-02-2019-BLDTBXH-An-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-918876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-42-2019-tt-bldtbxh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-459046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-15-2013-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-thang-may-thuy-luc-907998.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-42-2013-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-thang-may-thuy-luc-219170.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/QCVN-26-2016-BLDTBXH-An-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-dien-khong-buong-may-916347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-48-2016-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-an-toan-lao-dong-Thang-may-dien-353338.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-nghiep/QCVN-32-2018-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-gia-dinh-917649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2018-tt-bldtbxh-quy-chuan-ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-gia-dinh-320841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/QCVN-11-2012-BLDTBXH-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-cuon-va-bang-tai-cho-nguoi-905895.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-39-2012-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-an-toan-lao-dong-153663.aspx
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Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

Kính gửi : ....................... (Tên Cơ quan kiểm tra)...................................................  

Người nhập khẩu: ...................................................................................................  

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Điện thoại:.............................................................. Fax:..........................................  

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau: 
 

Số 

TT 

Tên hàng hóa, 

nhãn hiệu, kiểu 

loại 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ, 

Nhà sản xuất 

Khối lượng/ 

số lượng 

Cửa khẩu 

nhập 

Thời gian 

nhập khẩu 

              

              

              

              
 

Địa chỉ tập kết hàng hóa: 

Hồ sơ nhập khẩu gồm:  

Hợp đồng (Contract) số : ....................................................................................................... 

- Danh mục hàng hóa (Packing list):  ....................................................................................  

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc 

Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu:………. do Tổ chức …….cấp ngày: 

……/….. / …….tại: ……………………………………………… 

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số :  ..............................................................  

do Tổ chức chứng nhận :…………………. cấp ngày:……… /…… / ……..tại:  ……….. 

- Hóa đơn (Invoice) số: ..................................................................................................  

- Vận đơn (Bill of Lading) số: ......................................................................................... 

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số :  ................................................................................  

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số:  .................................................................  

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có):............................................................  

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 

đủ nội dung theo quy định). 

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã 

khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng 

hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ……………………….. và tiêu chuẩn công 

bố áp dụng………................................................................................................ 

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA) 

Vào sổ đăng ký: số …/(Tên viết tắt của CQKT) 

Ngày……….tháng……năm 20…. 

(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu) 

…….ngày…..tháng……..năm 20... 

(NGƯỜI NHẬP KHẨU) 

(ký tên, đóng dấu) 

 


